
TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 LỚP 4-5 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 27: Động vật trong gia đình 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 16/03/2026 đến ngày 20/03/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT73, MT138) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT47) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- BÒ CHUI 

QUA CỔNG, 

ỐNG DÀI 

1,2M X 0,6M 

(MT17, 

MT137) 

- NHÀ BÉ NUÔI 

CON VẬT GÌ ? 

(MT75, MT76) 

- THƠ 

"ĐÀN GÀ 

CON" 

(MT145, 

MT149) 

- DẠY TRẺ PHÒNG 

TRÁNH VÀ BẢO VỆ 

BẢN THÂN KHI GẶP 

MỘT SỐ CON VẬT CÓ 

THỂ GÂY NGUY HIỂM 

(QCN) (MT131, MT142) 

- VẼ CON 

GÀ 

TRỐNG 

(MT157, 

MT164) 

Chơi ngoài trời 

- *  Kể 

chuyện: Đôi 

bạn tốt* Trò 

chơi: Mèo 

đuổi chuột* 

Chơi tự do 

(MT137, 

MT149) 

- * GDLG: Thơ 

Phải là hai tay.* 

Trò chơi vận 

động: Giả tiếng 

kêu các con vật* 

Chăm sóc cây 

xanh 

(MT137, 

MT138) 

- * Hát Chú 

mèo con* 

Trò chơi: 

Úp lá 

khoai* 

Chơi tự do 

(MT110, 

MT149) 

- * Hát: Gà trống, mèo con 

và cún con .* Trò chơi: 

Mèo và chim sẻ.* Chăm sóc 

cây xanh 

(MT75, MT76) 

- * Trò 

chuyện về 

Bác Hồ* 

Trò chơi: 

Rồng rắn 

lên mây.* 

Chơi tự do 

(MT141) 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH Minh hoạ theo câu chuyện “Đôi bạn tốt” 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: Trò chơi: Xây nông trạiTrò chơi: Xây khu chăn nuôi 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT Chơi: Biểu diễn văn nghệ theo chủ đề các vật nuôi 

trong gia đình.Chơi: Làm album chủ đề các vật nuôi trong gia đình.Chơi: Vẽ, nặn các 

con vật nuôi trong gia đình 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI:  * Chơi: Bán các vật nuôi trong gia đình*Chơi: Đóng vai 

đầu bếp nấu ăn từ các con vật nuôi* Chơi: Bác sĩ thú y 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*Chơi: Tô màu chữ số, các con vật nuôi trong gia đình*Chơi: 

Đọc truyện tranh*Chơi: Ghép hình, xếp hình 

(MT88, MT123, MT124, MT131, MT137, MT149, MT157) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT43, MT47) 

Ngủ - NGỦ  (MT114) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT43, MT47) 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- *  Đàm thoại về 

một số con vật 

nuôi trong gia 

đình* Chơi tự do 

(MT74, MT142) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- * Hát một 

con vịt* Chơi 

theo ý thích 

(MT110, 

MT116) 

- Xem video hành 

vi đúng-sai của con 

người với thế giới 

thực động vật 

- * Vẽ vật nuôi theo 

ý thích.* Chơi tự 

do 

(MT142, MT145, 

MT157) 

- * Chơi "Tìm 

bóng cho vật 

nuôi"* Chơi tự 

do 

- Thực hiện vở 

năng 

khiếu  (MT116, 

MT123) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- LAO ĐỘNG, 

VỆ SINH, 

VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

(MT110, 

MT149) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT107) 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 28: Động vật dưới  nước 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 23/03/2026 đến ngày 27/03/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT75, MT138) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT43, MT47, MT75) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- TRÈO LÊN 

XUỐNG 5 

GIÓNG 

THANG 

(MT20, MT141) 

- KHÁM PHÁ 

CON VẬT 

SỐNG DƯỚI 

NƯỚC 

(STEAM) 

(MT103) 

- HÁT "CÁ 

VÀNG BƠI" 

(MT75, MT76) 

- THƠ " NÀNG 

TIÊN ỐC" 

(MT111, 

MT149) 

- KỸ NĂNG 

THOÁT HIỂM 

KHI CÓ 

CHÁY              

(MT64, MT116) 

Chơi ngoài trời 

- * Thơ Nàng 

Tiên ốc* Trò 

chơi: Cá sấu lên 

bờ* Chơi tự do 

(MT110) 

- * Vẽ các con 

vật sống dưới 

nước bằng 

phấn* Trò chơi: 

Đánh cá* Chăm 

sóc cây xanh 

(MT144, 

MT157) 

- * Chơi với 

ĐCNT* Chơi: 

Rồng rắn lên 

mây* Chơi tự 

do 

(MT137) 

- * Hát: Chú ếch 

con* Trò chơi: 

Xoay bòn bon.* 

Chăm sóc cây 

xanh 

(MT110, 

MT144) 

-  * Truyện: 

chiếc rễ đa tròn* 

Trò chơi: Lăng 

quăng chìm – 

nổi.* Chơi tự do 

(MT107) 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*Chơi: Tô màu chữ số, các con vật sống dưới nước*Chơi: 

Đọc truyện tranh*Chơi: Ghép tranh, xếp hình 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI:*Chơi: Đóng vai đầu bếp nấu ăn từ các con vật sống dưới 

nước* Chơi: Bán các vật sống dưới nước 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT Chơi: Biểu diễn văn nghệ theo chủ đề con vật sống 

dưới nước.Chơi: Làm album chủ đề.Chơi: Vẽ, nặn các con vật sống dưới nước 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: Trò chơi: Xây ao cáTrò chơi: Xây khu nuôi tôm 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH Minh hoạ theo bài thơ Nàng tiên ốc 

(MT88, MT123, MT124, MT131, MT149, MT159) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT43, MT47) 

Ngủ - NGỦ (MT138) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT43, MT47) 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

-   LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- * Con người 

và biển, hải 

đảo* Chơi tự do 

(MT64, MT107, 

MT116) 

- * KNS: Khi bị 

thụt xuống đầm 

lầy* Chơi tự do 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT64) 

- THỰC HIỆN 

HỌC PHẨM 

- * GDLG: Thơ 

Lời chào* Chơi 

tự do 

(MT110, 

MT123, 

MT138) 

- BÉ GIẢI ĐỐ 

CÁC CON 

VẬTCHƠI TỰ 

DO 

(MT107, 

MT137) 

- LAO ĐỘNG-

VỆ SINH-VĂN 

NGHỆ 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT149, 

MT161) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT107, MT114) 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 29: Động vật trong rừng 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 30/03/2026 đến ngày 03/04/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT73, MT138) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG  (MT43, MT47) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- NHẢY LÒ CÒ 

3M 

(MT32, MT141) 

- THẾ GIỚI 

RỪNG XANH 

(MT75, MT80, 

MT83) 

- HÁT "TA ĐI 

VÀO RỪNG 

XANH" 

(MT110, 

MT149) 

- TRUYỆN " 

CHÚ DÊ 

ĐEN" 

(MT114, 

MT149) 

- CẢM XÚC 

TRONG RỪNG 

XANH (SELL) 

(MT114, MT131) 

Chơi ngoài trời 

- * Kể chuyện 

Chú dê đen* 

Trò chơi: Bịt 

mắt bắt dê!* 

Chơi tự do 

(MT114, 

MT149) 

- * Hát: Chú thỏ 

con.* Trò chơi: 

Chó sói xấu 

tính.* Chăm sóc 

cây xanh 

(MT145, 

MT149) 

- * Vẽ con vật 

bằng phấn trên 

sân.*Trò chơi: 

Cáo ơi ngủ à.* 

Chơi tự do 

(MT137, 

MT141) 

- * Thơ: Nai 

con* Trò 

chơi: Cáo và 

Thỏ* Chăm 

sóc cây xanh 

(MT145, 

MT149) 

- * Trò chuyện 

cùng trẻ về các con 

vật sống trong 

rừng.* Trò chơi: 

Thỏ đổi chuồng.* 

Chơi tự do 

(MT75, MT114) 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*Chơi: Tô màu chữ số, các con vật sống trong rừngChơi: 

Đọc truyện tranhChơi: Ghép tranh, xếp hình 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI:* Chơi: Bán các sản phẩm chế biến từ các con vật sống 

trong rừng* Chơi: Đóng vai đầu bếp nấu ăn từ sản phẩm của các con vật sống trong 

rừng 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬTChơi: Biểu diễn văn nghệ theo chủ đề con vật sống 

trong rừngChơi: Làm album chủ đề.Chơi: Vẽ, nặn các con vật sống trong rừng 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG:*Trò chơi: Xây vườn bách thúTrò chơi: Xây trai nuôi 

thỏ 

- GÓC ĐÓNG KỊCHMinh hoạ theo câu chuyện Chú dê đen 

(MT88, MT123, MT124, MT131, MT137, MT149, MT151, MT157, MT159) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT43, MT47) 

Ngủ - NGỦ (MT138) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT43, MT47) 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

-   LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- * GDNL: 

Năng lượng 

nước* Chơi tự 

do 

(MT80, MT114) 

- *GDSK: Bệnh 

suy dinh 

dưỡng* Chơi tự 

do 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT43) 

- * Thơ Gấu qua 

cầu* Chơi tự do 

(MT110) 

- Hát “Chú voi 

con ở Bản Đôn” 

- THỰC HIỆN 

HỌC PHẨM 

(MT110, 

MT123, 

MT149) 

- Lao động, vệ 

sinh, văn nghệ 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT53, MT149, 

MT161) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT114, MT138) 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 30: Côn trùng  

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 06/04/2026 đến ngày 10/04/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT73, MT138) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT47) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- CHUYỀN 

BẮT BÓNG 

QUA ĐẦU 

QUA CHÂN 

(MT26, MT141) 

- VÒNG ĐỜI 

CỦA BƯỚM 

(MT83, MT116) 

- Dạy trẻ phòng 

tránh các loại 

côn trùng nguy 

hiểm 

(MT64, MT142) 

- HÁT "CON 

BƯỚM VÀNG" 

(MT149, 

MT161, 

MT164) 

- BÀI THƠ 

"ĐÀN KIẾN 

NÓ ĐI" 

(MT110) 

Chơi ngoài 

trời 

- * Thơ: Ong và 

bướm* Trò 

chơi: Bắt 

bướm* Chơi tự 

do 

(MT110, 

MT137) 

- * Hát: Con 

chuồn chuồn.* 

Trò chơi: Thắt 

cào cào* Chơi 

tự do 

(MT110, 

MT137) 

- *  Vẽ các con 

vật côn trùng và 

chim trên sân* 

Trò chơi: “Con 

muỗi”.* Chơi tự 

do 

(MT107, 

MT157) 

- * Đống dao 

“Con kiến mà 

leo cành đa”* 

Trò chơi: “Ong 

về tổ”* Chăm 

sóc cây xanh 

(MT76, MT149) 

- *Thơ "Bọ cánh 

cam lạc 

mẹ". Trò chơi: 

Mèo và chim 

sẻ* Chơi tự do 

(MT110) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*Chơi: Tô màu chữ số, các con vật côn trùng *Chơi: Đọc 

truyện tranh*Chơi: Ghép hình, xếp hình 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI:*Chơi: Đóng vai đầu bếp nấu ăn từ các con vật nuôi* 

Chơi: Cửa hàng bán mật ong, nước giải khát, đồ dùng trang sức 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬTChơi: Vẽ, nặn các con vật côn trùngChơi: Làm album 

chủ đề.Chơi: Biểu diễn văn nghệ theo chủ đề. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG:Trò chơi: Xây vườn hoa có ong và bướmTrò chơi: Xây 

vườn chim 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCHMinh hoạ theo bài thơ Ong và Bướm 

(MT36, MT110, MT123, MT149, MT155, MT157, MT159) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT43, MT47) 

Ngủ - NGỦ (MT114) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT43, MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- * Hát: Con 

bướm vàng.* 

Chơi tự do 

(MT110, 

MT137) 

- * Thơ: Chim 

chích bông.* 

Chơi tự do 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT110) 

- *Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT123) 

- Bé với luật 

giao thông 

(MT114) 

- LAO ĐỘNG - 

VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT110, 

MT137, 

MT161) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT138) 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 31: Các loài chim 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 13/04/2026 đến ngày 17/04/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT75, MT138) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT47) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- ĐI TRONG 

ĐƯỜNG DÍCH 

DẮC - BẬT 

TÁCH KHÉP 

CHÂN QUA 5 Ô 

(MT12, MT30, 

MT107) 

- TÌM HIỂU 

VỀ CÁC 

LOÀI CHIM 

(MT75, 

MT76) 

- THƠ "CHÚ 

CHIM SÂU" 

(MT110, 

MT131) 

- HÁT "CHIM 

CHÍCH 

BÔNG" 

(MT110, 

MT114) 

- KNS: KHÔNG 

MỞ CỬA CHO 

NGƯỜI LẠ VÀO 

NHÀ 

(MT64, MT142) 

Chơi ngoài trời 

- -Vẽ bằng phấn 1 

số loài chim-

Chim sổ lồng-

Chơi tự do 

(MT107, MT157) 

- Mèo và chim 

sẻTC: Con 

muỗiChơi tự 

do 

(MT137) 

- - Truyện: "Chú 

chim sâu"-TC: 

Chim sổ lồng-

Chơi tự do. 

(MT149) 

- Đọc đồng 

dao: 

ChimTCVĐ: 

Chim bay cò 

bay Chơi tự do 

(MT110) 

- KNS: Nhận biết 

một số kí hiện 

quen thuộc trong 

cuộc sốngTCVĐ: 

Ôtô và chim sẻ  

Chơi tự do 

(MT116, MT137) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*Chơi: Ghép hình, xếp hình*Chơi: Đọc truyện tranh*Chơi: 

Tô màu chữ số, các con vật  

- GÓC CHƠI PHÂN VAI:* Chơi: Cửa hàng bán mật ong, nước giải khát, đồ dùng 

trang sức*Chơi: Đóng vai đầu bếp nấu ăn từ các con vật nuôi. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT*Chơi: Biểu diễn văn nghệ theo chủ đề.*Chơi: Làm 

album chủ đề.*Chơi: Vẽ, nặn các con chim 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG:*Trò chơi: Xây vườn chim 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH*Minh hoạ theo bài thơ chú chim sâu 

(MT75, MT107, MT110, MT123, MT131, MT141, MT149) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA  (MT43, MT47) 

Ngủ - NGỦ (MT57) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT43, MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Đọc thơ chú 

chim sâu 

(MT110, 

MT116) 

- Đọc thơ: chú 

chim nonChơi 

tự do 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT110, 

MT149) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

- KNS: 

KHÔNG NÊN 

PHÁ TỔ CHIM 

(MT110, 

MT123) 

- XEM VIDEO 

MỘT SỐ LOÀI 

CHIMTC:TÌM 

NHÀ CHO 

CHIMCHƠI TỰ 

DO 

(MT90, MT91) 

- Lao động & 

Biểu diễn văn 

nghệ 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT144, MT149, 

MT161) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT138, MT142) 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 LỚP 4-5 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 27: Nhà bé nuôi con vật gì ? 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 16/03/2026 đến ngày 20/03/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT53) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT43) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- Đi/chạy thay 

đổi hướng vận 

động đúng tín 

hiệu vật chuẩn (4 

- 5 vật chuẩn đặt 

dích dắc). 

(MT12) 

- Nhà bé nuôi 

con vật gì? 

(MT76) 

- Chế tạo con gà 

bằng các nguyên 

vật liệukhác nhau 

(steam edp) 

(MT103, MT107) 

- Thơ "đàn gà 

con" 

(MT80) 

- Kỹ năng bảo vệ 

bản thân theo quy 

tắc 5 ngón tay 

(MT142) 

Chơi ngoài 

trời 

* Kể chuyện: Đôi 

bạn tốt 

* TC: Mèo đuổi 

chuột 

* Chơi tự do 

(MT149) 

* Hát Chú 

mèo con 

* TC: Úp lá 

khoai 

* Chơi tự do 

(MT149) 

- Vẽ: vật nuôi 

theo ý thích bằng 

phấn trên sân. 

- TC: Rồng rắn 

lên mây. 

- Chăm sóc cây. 

Chơi tự do 

(MT157) 

* GDLG: Thơ 

Phải là hai tay. 

* TC vận động: 

Giả tiếng kêu 

các con vật. 

* Chăm sóc cây 

xanh 

(MT142) 

- Hát: Gà trống, 

mèo con và cún 

con. 

- TC:  Mèo và 

chim sẻ. 

- Chơi tự do 

(MT110) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

-  GÓC CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP :“Trò chơi: đọc sách, xem tranh các con vật 

trong gia đình”“Trò chơi ghép hình, xếp hình”“Trò chơi đính số lượng chữ số các con 

vật“ 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI * Trò chơi: “ Bán các con vật trong gia đình “* Trò chơi: 

“Đầu bếp chế biến các món ăn từ các loại vật nuôi”* Trò chơi: “bác sĩ thú y’’ 

-   GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT“Chơi: vẽ, nặn, xé dán các con vật trong gia 

đình““Chơi ca hát, múa về các con vật sống trong gia đình“ 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG:Trò chơi xây trại chăn nuôi gà.Trò chơi xây gia đ́nh có 

chăn nuôi heo. 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH “ Mèo đi câu cá”  

(MT88, MT114, MT124, MT137, MT149) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT47) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT57) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT43, MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

* Đàm thoại về 

một số con vật 

nuôi trong gia 

đình. 

* Chơi theo ý 

thích. 

(MT74) 

- Giáo dục lễ 

giáo: Ứng xử 

văn minh nơi 

công cộng. 

- Làm quen 

tiếng anh. 

(MT142) 

- Bảo vệ môi 

trường chủ đề 

động vật. 

- Làm quen với 

nước. 

(MT144) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu. 

- Quyền được 

chăm sóc sức khỏe 

theo nguyên tắc 

không phân biệt 

đối xử. 

(MT123) 

- Lao động, vệ 

sinh, văn nghệ 

cuối tuần. 

- Làm quen tiếng 

anh. 

(MT149) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT64) 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 28: Những con vật dưới  nước 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 23/03/2026 đến ngày 27/03/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT57, MT64) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT43) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- BÒ CHUI 

QUA CỔNG, 

ỐNG DÀI 1,2M 

X 0,6M 

(MT17) 

- KHÁM PHÁ 

VỀ CON CUA 

(MT83) 

- THƠ " NÀNG 

TIÊN ỐC" 

(MT149) 

- NHỮNG CHÚ 

CÁ NGỘ 

NGHĨNH 

(MT155) 

- CÙNG BÉ 

YÊU BẢO VỆ 

NGUỒN 

NƯỚC 

(MT144) 

Chơi ngoài 

trời 

- Tìm hiểu 1 số 

động vật sống 

dưới nước. 

- TC: Cá sấu lên 

bờ. 

- Chơi tự do  

(MT73) 

- Thơ: Nàng tiên 

ốc. 

- TC: Đánh cá. 

- Chơi in khuôn 

hình các con vật 

dưới nước bằng 

cát. (MT110) 

- Vẽ con vật 

sống dưới nước 

bằng phấn. 

- TC: Lăn quăn 

chìm nổi.   

- Chăm sóc cây 

xanh. (MT164) 

* Hát: Chú ếch 

con* Trò chơi: 

Xoay bòn bon.* 

Chăm sóc cây 

xanh. (MT110) 

* Truyện: chiếc 

rễ đa tròn (Bác 

Hồ). 

* Trò chơi: 

Lăng quăng 

chìm – nổi. 

* Chơi tự do 

(MT107) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

-  GÓC CHƠI HỌC TẬP :“Trò chơi ghép tranh hình con vật sống dưới nước ““Trò 

chơi xếp thứ tự to – nhỏ theo các nhóm các con vật sống dưới nước”“Tròchơi: Xem 

tranh các con vật dưới nước” 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI  * Trò chơi bán hàng bán các con vật sống dưới nước và 

các loại thực phẩm * Trò chơi: “Đầu bếp chế biến các món ăn từ các con vật sống 

dưới nước” 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT“ Chơi: vẽ, nặn, cắt dán các con vật dưới nước”* TC: 

Làm album động vật sống dưới nước.*TC: biểu diễn văn nghệ các bài hát về động 

vât dưới nước 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG:* Trò chơi xây trại chăn nuôi tôm.*Trò chơi xây trại 

chăn nuôi cua. 

-  GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH “ Nàng tiên ốc” 

(MT88, MT90, MT91, MT157, MT159, MT161, MT164) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT43) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT141) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT47, MT53) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- * Con người 

và biển, hải đảo 

* Chơi theo ý 

thích 

(MT53) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- GDLG: Dạy 

trẻ lịch sự khi 

làm khách 

(MT142) 

- Làm quen với 

nước 

* KNS: Khi bị 

thụt xuống đầm 

lầy 

* Chơi theo ý 

thích. (MT64) 

- Quyền được 

sống vui vẻ và 

hạnh phúc theo 

nguyên tắc tự do 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT124) 

- Làm quen 

tiếng anh 

- Lao động - vệ 

sinh - văn nghệ 

(MT137) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT138, MT144) 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 29: Thế giới rừng xanh 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 30/03/2026 đến ngày 03/04/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT138, MT142) 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT47) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- TRÈO LÊN 

XUỐNG 5 

GIÓNG 

THANG 

(MT20) 

- BÉ KHÁM 

PHÁ RỪNG 

XANH 

(MT75, MT83) 

- TRUYỆN 

"CHÚ DÊ 

ĐEN" 

(MT114, 

MT149) 

- CÁCH XỬ LÝ 

KHI ĐI LẠC 

(MT114) 

- TA ĐI VÀO 

RỪNG XANH 

(MT110, 

MT149) 

Chơi ngoài 

trời 

* Trò chuyện 

cùng trẻ về các 

con vật sống 

trong rừng. 

* Trò chơi: Thỏ 

đổi chuồng. 

* Chơi tự do. 

(MT73) 

* Kể chuyện 

Chú dê đen. 

* Trò chơi: Bịt 

mắt bắt dê! 

* Chơi tự do. 

(MT114, 

MT149) 

* Hát: Hai chú 

thỏ con. 

* Trò chơi: Chó 

sói xấu tính. 

* Chăm sóc cây 

xanh. 

(MT149) 

* Thơ: Nai con. 

* Trò chơi: Cáo 

và Thỏ. 

* Chăm sóc cây 

xanh. 

(MT145, 

MT149) 

* Vẽ con vật 

bằng phấn trên 

sân. 

*Trò chơi: Cáo 

ơi ngủ à. 

* Chơi tự do. 

(MT157) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP“Trò chơi chắp hình con vật sống trong rừng”.“TC: Tìm nhanh 

tranh ảnh, câu chuyện có các con vật đếm trong phạm vi 5’’.“Trò chơi phân nhóm 

thú rừng theo đặc điểm” 

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi bán hàng, bán các loại thực phẩm từ con vật trong 

rừng như:thịtheo rừng,thịt nai rừng..* Trò chơi: “Đầu bếp chế biến các món ăn từ 

động vật. 

-  GÓC NGHỆ THUẬT“Chơi: vẽ, nặn, cắt, dán các con vaät sống trong rừng”“ Làm 

album động vật sống trong rừng”“Chơi ca hát, múa về các con vật” 

-  GÓC XÂY DỰNGTrò chơi xây vườn bách thú. 

-  GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCHChơi đóng vai người hướng dẫn viên vườn bách thú.  

(MT73, MT75, MT76, MT111, MT157, MT161) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT43) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT57) 

Ăn bữa phụ - Ăn xế (MT53) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

* GDNL: Năng 

lượng nước 

* Chơi theo ý 

thích. 

(MT80) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

*GDSK: Bệnh 

suy dinh dưỡng. 

* Chơi theo ý 

thích. 

(MT57) 

-   LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

* Thơ Gấu qua 

cầu. 

* Chơi theo ý 

thích. 

(MT110) 

- Hát “Chú voi 

con ở Bản 

Đôn”. 

- Quyền được 

nói lên suy nghĩ 

và cảm xúc của 

mình theo 

nguyên tắc tự 

do. 

(MT110, 

MT149) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Lao động, vệ 

sinh, văn nghệ. 

(MT144, 

MT151) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT138) 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 30: Côn trùng có ích- có hại  

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 06/04/2026 đến ngày 10/04/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT73) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT43) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- CHUYỀN 

BẮT BÓNG 

QUA ĐẦU 

QUA CHÂN 

(MT26) 

- TÌM HIỂU VỀ 

CÔN TRÙNG 

(MT73, MT74) 

- ONG VÀ 

BƯỚM 

(MT110) 

- Con bướm 

vàng 

(MT149) 

- Bé biết thể hiện 

cảm xúc và hành vi 

phù hợp khi gặp 

côn trùng (sell) 

(MT131) 

Chơi ngoài 

trời 

* Hát: Con 

chuồn chuồn. 

* Trò chơi: Thắt 

cào cào. 

* Chơi tự do. 

(MT110) 

* Thơ: Ong và 

bướm. 

* Trò chơi: Bắt 

bướm. 

* Chơi tự do. 

(MT110) 

* Đồng dao 

“Con kiến mà 

leo cành đa”. 

* Trò chơi: 

“Ong về tổ”. 

* Chăm sóc cây 

xanh. (MT149) 

* Vẽ các con 

vật côn trùng 

trên sân. 

* Trò chơi: 

“Con muỗi”. 

* Chơi tự do. 

(MT164) 

 

*Thơ "Bọ cánh 

cam lạc mẹ". 

* Trò chơi: Mèo và 

chim sẻ. 

* Chơi tự do.  

(MT110) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬPTC: Chơi tô màu chữ số từ số 1 đến số 5 “Trò chơi ghép hình côn 

trùng có ích và côn trùng có hại" 

- GÓC PHÂN VAI  * Trò chơi: bán các loại sản phẩm được lấy từ con vật có ích 

như con ong( mật ong ).* Trò chơi: đóng vai đầu bếp chế biến các món ăn từ thịt các 

con vật. 

- GÓC NGHỆ THUẬT“ Chơi: dán trang trí mũ múa bằng hình con bướm" “ Chơi: 

vẽ, nặn các con trùng có ích như bươm bướm, chuồn chuồn”  

- GÓC XÂY DỰNG* TC : Xây vườn hoa có ong và bướm 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc vườn* TC: chơi in khuôn các côn 

trùng bằng cát, vật chìm - nổi  

(MT88, MT145, MT155) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT47) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT110) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT57) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

* Hát: Con 

bướm vàng. 

* Chơi theo ý 

thích. 

(MT110) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

* Thơ: Chim 

chích bông. 

* Chơi theo ý 

thích. (MT110) 

- Làm quen với 

nước. 

- Bé với luật 

giao thông. 

(MT107) 

- Quyền được 

giúp đỡ và hỗ 

trợ theo nguyên 

tắc bình đẳng. 

- Thực hiện vở 

năng khiếu. 

(MT141) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- LAO ĐỘNG, 

VỆ SINH, VĂN 

NGHỆ 

(MT110) 

Trả trẻ 
- TRẢ TRẺ 

(MT138) 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 31: Các loài chim 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 13/04/2026 đến ngày 17/04/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT145) 

Ăn sáng - Ăn sáng  (MT43) 

Thể dục sáng 
- THỂ DỤC SÁNG 

(MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- NHẢY LÒ 

CÒ 3M 

(MT32) 

- TÌM HIỂU VỀ 

CÁC LOÀI 

CHIM (MT75) 

- CHIM CHÍCH 

BÔNG 

(MT110,MT114) 

- CHÚ CHIM 

SÂU (MT110) 

- KỸ NĂNG 

PHÒNG 

TRÁNH ĐUỐI 

NƯỚC (MT64) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát: Thật đáng 

chê. 

- Trò chơi: 

Chim sổ lồng. 

- Chơi tự do. 

(MT110) 

- Bật tách chân - 

khép chân qua 5 

ô. 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời. 

(MT30) 

- Vẽ bằng phấn 1 

số loài chim. 

- Chim sổ lồng. 

- Chơi tự do. 

(MT157) 

- Truyện: "Đại 

bàng và chim 

sẻ". 

- TC: Mèo và 

chim sẻ. 

- Chơi tự do. 

(MT149) 

- KNS: Cách trò 

chuyện qua điện 

thọai. 

- Chim sổ lồng. 

- Chơi tự do.: 

(MT138) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

-  GÓC PHÂN VAI: TC cửa hàng bán chim cảnhTC nấu ăn chế biến các món ăn từ 

thịt gia cầm. 

- GÓC NGHỆ THUẬT: TC làm album về các loài chimTC hát theo chủ đề. 

- GÓC XÂY DỰNG: TC xây vườn chim bồ câu. 

- GÓC HỌC TẬP: TC xem tranh truyện về chim. 

-  GÓC THIÊN NHIÊN: TC với cát. (MT36, MT53, MT76, MT116, MT151) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT47) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT142) 

Ăn bữa phụ - Ăn xế (MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

* Bài thơ "Con 

chim hay hót". 

* Chơi theo ý 

thích. (MT110) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

* Chuyện của 

loài chim. 

* Chơi theo ý 

thích. 

(MT149) 

- Làm quen với 

nước. 

* GDDD: Nhận 

biết 4 nhóm thực 

phẩm. 

* Chơi theo ý 

thích. 

(MT116) 

- * Quyền được 

đối xử công 

bằng theo 

nguyên tắc 

không phân biệt 

đối xử. 

* GDLG: Chia 

sẻ đồ chơi với 

bạn. 

* Chơi theo ý 

thích. (MT141) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT151) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT144) 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 4-5 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 27: Nhà bé nuôi con vật gì? 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 16/03/2026 đến ngày 20/03/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT57, MT64) 

Ăn sáng - Hoạt động ăn sáng (MT43, MT47) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- BÒ CHUI 

QUA CỔNG, 

ỐNG DÀI 

1,2M x 0,6M 

(MT17) 

- TÁCH MỘT NHÓM 

ĐỐI TƯỢNG TRONG 

PHẠM VI 4 THÀNH 2 

NHÓM 

(MT88) 

- ĐÔI BẠN 

TỐT 

(MT124, 

MT141, 

MT149) 

- VẼ CHÚ 

GÀ TRỐNG 

XINH 

(MT157, 

MT164) 

- ĐÀN GÀ CON 

(MT110, MT149) 

Chơi ngoài 

trời 

- Thơ: Mèo đi 

câu cá 

- TC: Giả tiếng 

kêu các con 

vật Chăm sóc 

cây xanh- 

Chơi tự do 

(MT83) 

- Nhận ra sự thay đổi 

trong quá trình phát 

triển của cây, con vật 

và một số hiện tượng tự 

nhiên. 

- TC: Mèo đuổi chuột- 

Chơi tự do 

(MT76, MT83) 

- Vẽ: vật nuôi 

theo ý thích 

bằng phấn trên 

sân 

- TC: Rồng rắn 

lên mây.- Chăm 

sóc cây. Chơi tự 

do. (MT83) 

- Hát: Gà 

trống, mèo 

con và cún 

con 

- TC:  Mèo 

và chim sẻ- 

Chơi tự do 

(MT75) 

- Quan sát, trò 

chuyện về con vịt 

TC: Bắt chước 

tiếng kêu, vận 

động của con 

vịtChơi tự do 

(MT145) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP :Trò chơi: đọc sách, xem tranh các con vật trong 

gia đìnhTrò chơi ghép hình, xếp hìnhTrò chơi đính số lượng chữ số các con vật 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI * Trò chơi: Bán các con vật trong gia đình * Trò chơi: Đầu 

bếp chế biến các món ăn từ các loại vật nuôi* Trò chơi: bác sĩ thú y 

-    GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT Chơi: vẽ, nặn, xé dán các con vật trong gia đìnhChơi ca 

hát, múa về các con vật sống trong gia đình 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: Trò chơi xây trại chăn nuôi gà.Trò chơi xây gia đình có 

chăn nuôi heo. 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

(MT73, MT74, MT75, MT88, MT107, MT110, MT149, MT157, MT161) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT43, MT47) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT57) 

Ăn bữa phụ - Hoạt động ăn xế (MT43, MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- BVMT chủ đề 

động vậtChơi theo 

ý thích 

(MT76) 

- GDLG: Lễ 

phép hằng ngày 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT138) 

- KNS: Kỹ 

năng ứng xử 

văn minh 

- THỰC 

HIỆN VỞ 

NĂNG 

KHIẾU 

(MT138) 

- Làm quen với nước 

- Giải thích được mối 

quan hệ nguyên nhân – 

kết quả đơn giản trong 

cuộc sống hằng ngày. 

(MT142) 

- Văn nghệ 

cuối tuần 

- LÀM 

QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT138) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT53, MT144) 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 28: Những con vật dưới nước 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 23/03/2026 đến ngày 27/03/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT57, MT64) 

Ăn sáng - Hoạt động ăn sáng (MT47) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- TRÈO LÊN, 

XUỐNG 5 

GIÓNG 

THANG 

(MT20) 

- Đếm đến 5, nhận 

biết số lượng trong 

phạm vi 5, nhận 

biết số 5 

(MT90) 

- CÁ VÀNG 

BƠI 

- CÁ NGỦ Ở ĐÂU 

(MT110, MT149) 

- CON CUA NGỘ 

NGHĨNH 

(MT73, MT80) 

Chơi ngoài 

trời 

- Thơ: Nàng tiên 

ốc 

- TC: Đánh cá- 

Chơi in khuôn 

hình các con vật 

dưới nước bằng 

cát 

(MT145) 

- GDLG: Phải lịch 

sự khi làm khách- 

TC: Cá sấu lên 

bờ.- Chơi tự do 

(MT47) 

- Hát : Chú 

ếch con   

- TC: Xỉa cá 

mè   

 - Chơi tự do 

(MT110) 

- Kể chuyện: Bác 

nhớ các cháu thiếu 

niên dũng sĩ Miền 

Nam. 

\- TC: Lăn quăn 

chìm nổi- Chăm 

sóc cây. Chơi tự do 

(MT145) 

- Vẽ 2, 3 loại cáCá 

sấu chùm benChơi 

tự do 

(MT116) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP: Trò chơi ghép tranh hình con vật sống dưới nướcTrò chơi xếp 

thứ tự to – nhỏ theo các nhóm các con vật sống dưới nướcTrò chơi: Xem tranh các con 

vật dưới nước”  

- GÓC CHƠI PHÂN VAI: * Trò chơi bán hàng bán các con vật sống dưới nước và các 

loại thực phẩm * Trò chơi: Đầu bếp chế biến các món ăn từ các con vật sống dưới nước 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬTChơi: vẽ, nặn, cắt dán các con vật dưới nướcTC: Làm 

album động vật sống dưới nước.TC: biểu diễn văn nghệ các bài hát về động vât dưới nước 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: Trò chơi xây trại chăn nuôi tôm.Trò chơi xây trại chăn nuôi 

cua. 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

(MT73, MT74, MT88, MT107, MT110, MT123, MT149, MT157, MT161) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT47) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT57) 

Ăn bữa phụ - Hoạt động ăn xế (MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- BVMT: 

Con người 

và biển hải 

đảo  

(MT145) 

- KNS: Khôngđi 

theo, không nhận 

quà của người lạ khi 

chưa được người 

thân cho phép. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH   

(MT64) 

- Biết dùng các ký hiệu 

hoặc hình vẽ để thể 

hiện cảm xúc, nhu cầu, 

ý nghĩa và kinh nghiệm 

của bản thân. 

- Chơi theo ý thích 

(MT36, MT157) 

- Làm quen 

với nước 

- SK: phòng 1 

số bệnh, tai 

nạn cho trẻ  

(MT43) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH   

(MT149) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT64) 

   

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 29: Thế giới rừng xanh 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 30/03/2026 đến ngày 03/04/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT57, MT64) 

Ăn sáng - Hoạt động ăn sáng (MT47) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- CHUYỀN 

BẮT BÓNG 

QUA ĐẦU 

QUA CHÂN 

(MT26) 

- TA ĐI VÀO 

RỪNG XANH 

(MT75, MT76) 

- HỔ TRONG 

VƯỜN THÚ 

(MT76) 

- BÉ KHÁM 

PHÁ RỪNG 

XANH 

(MT145) 

- Chú dê đen  

(MT76) 

Chơi ngoài 

trời 

-  Thơ: Sóc nhặt 

hạt dẻ 

Chơi: Xếp hột 

hạt 

Chăm sóc cây 

xanh 

(MT76) 

- Trò chuyện 

cùng trẻ về các 

con vật sống 

trong rừng 

Trò chơi: Cáo 

và thỏ 

Chơi tự do 

(MT75, MT76) 

- Xem tranh về 

các con vật sống 

trong rừng 

Trò chơi: Lộn 

cầu vồng 

Chăm sóc cây 

xanh 

(MT145) 

- Vẽ con vật 

bằng phấn trên 

sân 

Trò chơi: Mèo 

đuổi chuột 

Chơi tự do, vệ 

sinh vào lớp 

(MT76, MT83) 

- Chăm sóc cây 

vườn trường 

- TC: Thỏ về 

trường 

 Chơi tự do 

(MT145) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬPTrò chơi chắp hình con vật sống trong rừngTC: Tìm nhanh tranh 

ảnh, câu chuyện có các con vật đếm trong phạm vi 5Trò chơi phân nhóm thú rừng 

theo đặc điểm 

- GÓC PHÂN VAI * Trò chơi bán hàng bằng các loại thực phẩm từ con vật trong 

rừng như: thịt heo rừng, thịt nai rừng.* Trò chơi: Đầu bếp chế biến các món ăn từ 

động vật. 

- GÓC NGHỆ THUẬTChơi: vẽ, nặn, cắt dán các con vật sống trong rừngLàm 

album động vật sống trong rừngChơi ca hát, múa về các con vật” 

- GÓC XÂY DỰNGChơi xây vườn bách thúChơi xây khu rừng có con vật sống 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCHChơi đóng vai người hướng dẫn viên vườn bách thú 

(MT73, MT74, MT88, MT107, MT110, MT123, MT149, MT157, MT159, MT161) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT47) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT57) 

Ăn bữa phụ - Hoạt động ăn xế (MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- GDSDNL: 

Năng lượng 

nước 

(MT80) 

 - Thực hiện vở 

năng khiếu 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT9) 

- Thơ: Công ơn 

Bac Hồ 

(MT138) 

- Làm quen với 

nước 

- GDLG: Dạy 

trẻ lễ phép chào 

hỏi. 

(MT138) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT149) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT64) 

 

 



  

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 30: Côn trùng có ích- có hại  

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 06/04/2026 đến ngày 10/04/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ  (MT57, MT64) 

Ăn sáng - Hoạt động ăn sáng (MT47) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- BẬT TÁCH KHÉP 

CHÂN QUA 5 Ô – 

ĐI, CHẠY THAY 

ĐỔI TỐC ĐỘ THEO 

HIỆU LỆNH, DÍCH 

DẮC THEO VẬT 

CHUẨN 

(MT12, MT30) 

- GỘP HAI 

NHÓM ĐỐI 

TƯỢNG CÓ 

SỐ LƯỢNG 

TRONG 

PHẠM VI 5 

- CON 

CHUỒN 

CHUỒN 

(MT131) 

- CHÚNG 

MÌNH ĐỀU 

LÀ BẠN 

(MT114, 

MT138) 

- KỸ NĂNG 

PHÒNG 

TRÁNH MỘT 

SỐ TAI NẠN 

DO CÔN 

TRÙNG (SEL) 

(MT131) 

Chơi ngoài 

trời 

* Thơ: Ong và bướm* 

Trò chơi: Bắt bướm* 

Chơi tự do 

(MT110) 

- Kể chuyện: 

Để các cháu 

làm chủTrò 

chơi: Con 

muỗiChơi in 

các côn trùng 

bằng cát 

(MT149) 

 - Hát: Con 

chuồn chuồn 

 - Trò chơi: 

thắt cào cáo  

             - 

Chăm sóc 

cây xanh 

- Trẻ thuộc bài 

thơ: Con kiến 

mà leo cành đa. 

- Trẻ chơi tốt 

TC: ong về tổ. 

- GD cháu chơi 

an toàn. 

(MT110) 

- Thơ lễ giáo: 

Giúp bà 

Chơi in khuôn 

hình các con vật 

bằng cát. 

(MT111, 

MT149) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬPTC: Chơi tô màu chữ sốtừ số 1 đến số 5Trò chơi ghép hình côn 

trùng có ích và côn trùng có hại 

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: bán các loại sản phẩm được lấy từ con vật có ích như 

con ong (mật ong).* Trò chơi: đóng vai đầu bếp chế biến các món ăn từ các vật 

- GÓC NGHỆ THUẬTChơi: Trang trí mũ múa hình con bướm. Chơi: vẽ, các côn 

trùng có ích như ong, bướm, chuồn chuồnChơi thắt con rết bằng lá dừa “Chơi, múa về 

các con trùng 

- * GÓC XÂY DỰNGTC: xây vườn hoa có ong và bướm. Trò chơi xây vườn cây 

cảnh, nuôi côn trùng có ích. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc vườn* TC: chơi in khuôn các côn trùng 

bằng cát, vật chìm – nổi Chơi pha màu nước – đong nước chai 

(MT74, MT75, MT76, MT88, MT107, MT110, MT123, MT142, MT157, MT159, 

MT161, MT164) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT47) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT57) 

Ăn bữa phụ - Hoạt động ăn xế (MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- THỰC HIỆN VỞ 

NĂNG KHIẾU 

(MT123) 

- Dân ca: 

Gọi Bướm 

- LÀM 

QUEN 

TIẾNG 

ANH 

(MT149) 

- KNS: Cách 

trò chuyện qua 

điện thọai 

Chơi theo ý 

thích 

(MT131, 

MT137) 

- Làm quen 

với nước 

- GDDD: 

Nhận biết 4 

nhóm thực 

phẩm   

(MT43) 

-    Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT137, MT151, 

MT161) 

Trả trẻ - Trả trẻ  (MT64) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 31: Các loài chim 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 13/04/2026 đến ngày 17/04/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT57, MT64) 

Ăn sáng - Hoạt động ăn sáng (MT47) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- NHẢY LÒ 

CÒ 3M 

(MT32) 

- Học trò của cô 

giáo chim Khách  

(MT138) 

- CHIM CHÍCH 

BÔNG 

(MT110) 

- THẬT LÀ 

HAY 

(MT110) 

- LÀM TỔ CHIM 

(QUY TRÌNH 5E) 

(MT103, MT155) 

Chơi ngoài 

trời 

- Trò chuyện 

về các loài 

chimChơi 

chim bay cò 

bay   Chơi tự 

do 

(MT75) 

- GDLG: Không 

nên phá tổ 

chimKéo coChơi 

tự do 

(MT75) 

- Con chim vành 

khuyên 

VĐ: Chim sổ 

lồngChơi tự do 

(MT75) 

- Thật đáng 

chê 

Chim sổ lồng 

Chơi tự do 

(MT83) 

- Quạ và công  

Ô tô và chim sẻ 

Chơi tự do 

(MT145) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: TRÒ CHƠI XEM TRANH TRUYỆN VỀ CHIMTRÒ CHƠI ĐẾM, 

GẮN CHỮ SỐ TƯƠNG ỨNG 

- GÓC PHÂN VAI: TRÒ CHƠI CỬA HÀNG BÁN CHIM CẢNHTRÒ CHƠI NẤU 

ĂN CHẾ BIẾN CÁC MÓN ĂN TỪ VẬT NUÔI GIA CẦM 

- GÓC NGHỆ THUẬT: TRÒ CHƠI LÀM ALBUM VỀ CÁC LOÀI CHIM TRÒ 

CHƠI HÁT THEO CHỦ ĐỀ  

- GÓC XÂY DỰNG: TRÒ CHƠI XÂY VƯỜN CHIM BỒ CÂUTRÒ CHƠI XÂY 

KHU RỪNG CÓ CÁC LOÀI CHIM 

- GÓC THIÊN NHIÊNTRÒ CHƠI CHƠI VỚI CÁT 

(MT74, MT88, MT107, MT110, MT123, MT149, MT157, MT159, MT164) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT47) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT57) 

Ăn bữa phụ - Hoạt động ăn xế (MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Mau mau 

tỉnh dậy 

Chơi theo ý 

thích 

(MT149) 

- Hát chim mẹ 

chim con 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT149) 

- Bác cùng chúng 

cháu hành quân  

Chơi theo ý thích 

(MT151) 

- Làm quen 

với nước 

- GDLG: Lễ 

phép khi ở 

trường. 

(MT138) 

- LAO ĐỘNG VỆ 

SINH VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN  

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT53) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 11 tháng 3 năm 2026 

Ngày 11 tháng 3 năm 2026 

DUYỆT TKT 

Ngày 10 tháng 3 năm 2026 

 

 
 

Trần Thị Ngọc Hương 

 


